
UBND HUYỆN TÂN LẠC 

TTYT HUYỆN TÂN LẠC 
 

Số:           /TM-TTYT 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                Tân Lạc, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. 

- Họ và tên: Bùi Ngọc Luân 

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược-TTB-VTYT 

- Số điện thoại: 0824.160.790 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp bản giấy (đóng dấu đỏ) của hãng sản xuất, nhà cung cấp tại địa 

chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc – Khu Mường Định, 

Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h00 ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến trước 

11h30 ngày 26 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 5 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế, phụ kiện: 

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Địa chỉ: Khu Mường 

Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng 

hợp lệ. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 

trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và xuất hóa đơn. 

5. Hồ sơ báo giá gồm: 



 

- Báo giá theo mẫu phụ lục II đính kèm công văn này. 

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa nếu có. 

 Trân trọng thông báo ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT,KT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Mạnh 

                           

 

 



 

Phụ lục I 

DANH MỤC MẶT HÀNG YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU 

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 
(Kèm Thư mời số         /TM-TTYT ngày 14 tháng 05 năm 2025) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương 
Số lượng Đơn vị tính 

1 
Đèn mổ treo 

trần và lắp đặt 

Cấu hình 

- Chóa đèn: 01 cái 

- Cánh tay mang đèn: 02 cái 

- Điều khiển gắn đầu đèn: 01 cái 

- Tay nắm tiệt trùng: 02 cái 

- Mặt bích: 01 cái 

Đặc tính kỹ thuật 

- Công nghệ LED mạnh mẽ giúp giữ cho vùng đầu của bác sĩ phẫu thuật và khu vực vết thương luôn mát 

mẻ nhờ vào việc giảm thiểu sự phát sinh nhiệt gần như không đáng kể 

- Cường độ sáng tối đa: 110.000 – 160.000 lux 

- Đường kính vùng chiếu sáng: 10-15cm 

- Đường kính độ sâu chiếu sáng: 10-25cm 

- Nhiệt độ màu: 3800-4800K 

- Tuổi thọ bóng LED: >30.000 giờ 

- Điều chỉnh cường độ sáng: 10-100  (kỹ thuật số) 

01 Bộ 

2 
Máy điện tim 6 

kênh 

Cấu hình 

Máy chính kèm phụ kiện chuẩn:  

Cáp điện tim: 01chiếc 

Dây nguồn: 01chiếc 

Điện cực trước ngực: 06quả 

Điện cực chi: 04 chiếc 

Ắc quy: 01 chiếc 

Thông Số Kỹ Thuật 

- Số kênh: 6 kênh, cho phép ghi và phân tích đồng thời 6 đạo trình điện tim  

- Màn hình: LCD màu 5,7 inch hoặc 7 inch, hiển thị 12 đạo trình điện tim cùng lúc 

- Kích thước: Nhỏ gọn, khoảng A4,  

- Đạo trình ECG: 12 đạo trình, bao gồm các đạo trình tiêu chuẩn và các đạo trình khác 

01 Máy 



 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương 
Số lượng Đơn vị tính 

- Độ nhạy: 10mm/mV ± 2%, hiệu chuẩn điện thế 10mm/mV ± 2%  

- Tần số đáp ứng: 0,05Hz đến 150 Hz (-3dB), bộ lọc chống trôi: off, lọc cao tần: 150Hz  

- Bộ lọc nhiễu: Bộ lọc nhiễu xoay chiều 50/60Hz, bộ lọc cao tần 75, 100, 150 Hz, bộ lọc nhiễu điện cơ 25, 

35 Hz  

- Lưu trữ: Bộ nhớ lưu giữ kết quả ECG của 40 bệnh nhân với 10 giây ghi của 12 sóng đạo trình tim  

- Nguồn điện: Máy vận hành bằng điện xoay chiều hoặc pin tự sạc trong máy, pin có thể sử dụng liên tục 

40 lần đo điện tim khi sạc đầy  

 - Phân tích điện tim: Chương trình phân tích kết quả điện tim ECAPS 12C cho một lúc 12 đạo trình và 

phân tích với 200 bệnh lý trên điện tim  

- Ghi mở rộng: Khi máy phát hiện ra xuất hiện một rối loạn nhịp, máy tự động in thêm đạo trình nhịp hay 

nhóm đạo trình nhịp 

- Kết nối: Có thể kết nối Wifi và chuyển dữ liệu qua máy tính, truyền dữ liệu điện tim vào máy tính với lựa 

chọn thẻ SD, mạng LAN USB hoặc card LAN không dây 

3 
Máy theo dõi 

sản khoa 

Cấu hình 

- Thiết bị chính 

- Phụ kiện: 

+ Đầu dò Doppler: 2 Cái 

+ Đầu dò UC (Cơn gò tử cung): 1 Cái 

+ Mark Jack đánh dấu sự kiện: 1 Cái 

+ Ắc quy: 01 chiếc 

+ Dây Nguồn + Adapter : 1 Cái 

+ Đai đầu dò: 3 Cái 

+ Giá treo đầu dò: 02 Cái 

Thông Số Kỹ Thuật 

- Số kênh theo dõi: 2-4 kênh, bao gồm: 

+ Nhịp tim thai (FHR): Đo nhịp tim thai nhi bằng cảm biến siêu âm Doppler 

+ Nhịp tim mẹ (MHR): Đo nhịp tim người mẹ bằng cảm biến ECG hoặc tín hiệu khác 

+ Co bóp tử cung (TOCO): Đo cường độ và tần suất co bóp tử cung bằng cảm biến áp lực  

+ Hoạt động của thai nhi (Fetal Movement): Đo hoạt động của thai nhi bằng cảm biến siêu âm Doppler  

- Màn hình: LCD màu, kích thước từ 5-12 inch, hiển thị thông tin theo dõi và phân tích  

- Cảm biến: Cảm biến siêu âm Doppler và cảm biến áp lực để đo nhịp tim thai và co bóp tử cung - Tần số 

đo: 1-250 bpm (nhịp tim thai) và 50-240 bpm (nhịp tim mẹ)  

- Độ chính xác: ±1 bpm (nhịp tim thai) và ±2 bpm (nhịp tim mẹ)  

- Lưu trữ: Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu theo dõi, có thể xuất dữ liệu ra máy tính hoặc thiết bị khác  

01 Máy 



 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật hoặc tương 

đương 
Số lượng Đơn vị tính 

Tính Năng 

+ Theo dõi nhịp tim thai: Đo và hiển thị nhịp tim thai nhi, cảnh báo khi nhịp tim thai bất thường  

+ Theo dõi co bóp tử cung: Đo và hiển thị cường độ và tần suất co bóp tử cung, cảnh báo khi co bóp tử 

cung bất thường  

+ Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu theo dõi và cung cấp thông tin về sức khỏe của mẹ và thai nhi  

+ Cảnh báo: Cảnh báo khi có bất thường về nhịp tim thai hoặc co bóp tử cung 

     

4 
Dao mổ điện 

cao tần 

Cấu hình 

01 máy chính đi kèm các phụ kiện 

- Công tắc chân đơn: 01 cái 

- Công tắc chân đôi: 01 cái 

- Tay dao đơn cực dùng nhiều lần: 01 cái 

- Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần: 01 bộ 

- Dây nối tiếp mát nối đất: 01 bộ 

- Cáp lưỡng cực: 01 bộ 

- Kẹp lưỡng cực: 01 bộ 

- Lưỡi dao: 01 bộ 

Thông Số Kỹ Thuật 

- Tần số hoạt động: 300 kHz đến 1 MHz 

- Công suất đầu ra: Từ 1 đến 400 Watt 

- Chế độ hoạt động: Cắt, cầm máu, và cắt cầm máu đồng thời  

- Điện áp đầu ra: Từ 100 đến 5.000 Volt 

- Trở kháng đầu ra: thấp, 100-200 Ohm  

- Thời gian phản hồi: Nhanh, 1-10 ms  

Tính Năng 

- Cắt mô: Sử dụng dòng điện cao tần để cắt mô mềm và mô cứng  

- Cầm máu: Sử dụng dòng điện cao tần để cầm máu và giảm thiểu mất máu  

- Cắt cầm máu đồng thời: Thực hiện cả hai chức năng cắt và cầm máu cùng lúc  

- Điều khiển chính xác: Cho phép điều khiển chính xác công suất và thời gian hoạt động  

01 Cái 

Tổng: 04 khoản   

Trang thiết bị được áp dụng theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP, Thông tư 05/2022/TT-BYT. 



 

Phụ lục II 

Tên công ty: 

Địa chỉ:  

Số điện thoại, email:  
 

BÁO GIÁ CÔNG TY 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Danh mục báo giá: 
 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế, phụ kiện 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản xuất 
Mã HS 

Năm sản 

xuất 
Xuất sứ 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan (VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

Tổng:           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm… kết thúc nhận báo giá 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

           ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu(nếu có) 
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